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Kết 

quả

1 0 Võ Thị Minh Tâm x 025840533 01/03/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Quận 11, Thành 

phố Hồ Chí Minh 
20 ĐẠT

2 1 Chiêu Nhuận Trí x 079201000220 17/12/2015
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

Quận 11, Thành 

phố Hồ Chí Minh 
20 ĐẠT

3 2 Châu Nguyễn Lệ Mỹ x 212587179 03/02/2017
Công an tỉnh Quảng 

Ngãi

Quận 11, Thành 

phố Hồ Chí Minh 
20 ĐẠT

4 3 Phạm Đình Sơn x 021696948 23/06/2009
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

19 ĐẠT

5 4 Lê Thị Thanh Trúc x 233267367 28/05/2014 Công an tỉnh Kon Tum

Thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon 

Tum 

20 ĐẠT

6 5 Trần Thị Anh Thư x 301634246 15/10/2013 Công an tỉnh Long An Tỉnh Long An 20 ĐẠT

7 6 Phạm Thị Yến Nhi x 025781551 02/10/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Quận 7, Thành 

phố Hồ Chí Minh 
20 ĐẠT

8 7 Hồ Kim Ngọc x 321783045 17/02/2017 Công an tỉnh Bến Tre
Huyện Ba Tri, tỉnh 

Bến Tre
20 ĐẠT
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9 8 Tôn Đoàn Duy Lâm x 285712567 19/03/2015
Công an tỉnh Bình 

Phước
Tỉnh Bình Phước 20 ĐẠT

10 9 Võ Tuyết Trinh x 312400077 23/10/2013
Công an tỉnh Tiền 

Giang
Tỉnh Tiền Giang 20 ĐẠT

11 10 Trần Ngọc Trâm Anh x 371809133 21/06/2016
Công an tỉnh Kiên 

Giang

Quận 7, Thành 

phố Hồ Chí Minh 
20 ĐẠT

12 11 Nguyễn Chí Tâm x 212436195 31/10/2017
Công an tỉnh Quảng 

Ngãi
Tỉnh Quảng Ngãi 20 ĐẠT

13 12 Lâm Tuấn Vũ x 273715239 12/01/2016
Công an tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu
20 ĐẠT

14 13 Võ Huỳnh Bảo Phúc x 025768966 29/07/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

20 ĐẠT

15 14 Lương Vịnh Hào x 079099005447 19/01/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh 
19 ĐẠT

16 15 Vũ Hoàng Anh x 025863722 27/12/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

20 ĐẠT

17 16 Lương Thị Hải Yến x 272634587 26/12/2013 Công an tỉnh Đồng Nai
Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai 
20 ĐẠT

18 19 Trần Lê Nam Phương x 371865694 04/07/2014
Công an tỉnh Kiên 

Giang
Tỉnh Kiên Giang 20 ĐẠT



19 20 Dương Cao Khánh Phượng x 079193005688 12/12/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh 
20 ĐẠT

20 21 Lâm Du Tràng x 022306628 06/05/2005
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

20 ĐẠT

21 22 Trương Thanh Phương x 079301017098 22/08/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

Quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

20 ĐẠT

22 23 Phù Tú Uyên x 371900993 11/06/2015
Công an tỉnh Kiên 

Giang
Tỉnh Kiên Giang 20 ĐẠT

23 25 Nguyễn Đức Vinh x 079098002133 13/07/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

20 ĐẠT

24 26 Trịnh Chí Vinh x 351613750 07/06/2010 Công an tỉnh An Giang
Quận 6, Thành 

phố Hồ Chí Minh 
20 ĐẠT

25 29 Thạch Ngọc Minh Minh x 264414898 12/08/2009
Công an tỉnh Ninh 

Thuận

Quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

19 ĐẠT

26 30 Bùi Thị Luận x 281164365 18/03/2015
Công an tỉnh Bình 

Dương 
Tỉnh Bình Dương 20 ĐẠT

27 31 Trương Thanh Mai x 025924578 15/07/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Quận 9, Thành 

phố Hồ Chí Minh
20 ĐẠT

28 32 Mạch Bội Quân x 025743981 01/07/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Quận 11, Thành 

phố Hồ Chí Minh 
20 ĐẠT



29 33 Nguyễn Hoàng Tùng x 025223816 26/12/2009
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Quận 7, Thành 

phố Hồ Chí Minh 
20 ĐẠT

30 35 Lê Trung Hiếu x 079099006021 13/03/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

20 ĐẠT

31 40 Trần Thị Ngọc Hường x 079199007651 24/04/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

20 ĐẠT

32 41 Trương Thủy Hoa x 366220181 20/10/2014 Công an tỉnh Sóc Trăng Tỉnh Sóc Trăng 20 ĐẠT

33 42 Phùng Huyền Trâm x 261489491 06/01/2016
Công an tỉnh Bình 

Thuận

Quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

20 ĐẠT

34 43 Mai Thị Anh Thư x 272777657 07/08/2015 Công an tỉnh Đồng Nai
Quận 2, Thành 

phố Hồ Chí Minh 
20 ĐẠT

35 46 Lê Nin x 366234031 23/09/2015 Công an tỉnh Sóc Trăng Tỉnh Sóc Trăng 20 ĐẠT

36 49 Nguyễn Thanh Quang x 025687144 16/11/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

20 ĐẠT

37 50 Nguyễn Thị Phương Dung x 025916094 20/05/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

20 ĐẠT

38 51 Trương Hữu Quốc x 215431122 27/04/2012 Công an tỉnh Bình Định Tỉnh Bình Định 20 ĐẠT



39 52 Phạm Thị Hằng Ny x 301329071 03/06/2015 Công an tỉnh Long An 20 ĐẠT

40 53 Nguyễn Thị Kim Anh x 301401933 09/11/2006 Công an tỉnh Long An 20 ĐẠT

41 54 Lê Quốc Vĩnh x 321427886 20/07/2007 Công an tỉnh Bến Tre 20 ĐẠT

42 60 Đỗ Thị Quỳnh Như x 363561913 15/04/2013
Công an tỉnh Hậu 

Giang
20 ĐẠT

43 61 Lê Thị Kiều Mi x 025063652 29/06/2009
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 ĐẠT

44 62 Trần Quang Vinh x 341180864 07/07/2004
Công an tỉnh Đồng 

Tháp
20 ĐẠT

45 66 Trần Thị Thu Thủy x 321370521 21/09/2005 Công an tỉnh Bến Tre 20 ĐẠT

46 67 Hỷ A Sầu x 022839565 06/06/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 ĐẠT

47 68 Trần Hùng Cường x 079093003670 01/12/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

KS LIBERTY 

CENTRAL SG 

RIVERSIDE

20 ĐẠT

48 69 Huỳnh Dương Quang x 025860245 22/01/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 ĐẠT

CTY GIA HUY

CTY THE 

RECIPE

CTY PARIS 

BAGUETTE 

VIỆT NAM



49 70 Trần Công Đức x 025683682 06/06/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 ĐẠT

50 71 Tô Vinh Thạnh x 025643197 02/07/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 ĐẠT

51 72 Trần Thị Quỳnh Như x 261457861 04/06/2014
Công an tỉnh Bình 

Thuận
20 ĐẠT

52 74 Phạm Văn Đức x 264375632 30/10/2007
Công an tỉnh Ninh 

Thuận
20 ĐẠT

53 75 Nguyễn Quốc Hưng x 025353920 19/08/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 ĐẠT

54 76 Lê Hiệp Hưng x 024615881 21/06/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 ĐẠT

55 77 Nguyễn Thị Ngọc Trâm x 024313605 11/04/2005
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 ĐẠT

56 82 Trần Thanh Tuyền  x 079195004094 13/07/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

CTY TP & 

NGƯỚC GIẢI 

KHÁT Ý TƯỞNG 

20 ĐẠT

57 84 Nguyễn Thùy Vy  x 025964325 12/01/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 ĐẠT

58 85 Phạm Thị Ngọc Thảo  x 334905515 20/04/2013 Công an tỉnh Trà Vinh 20 ĐẠT

CTY PARIS 

BAGUETTE 

VIỆT NAM



59 88 Đỗ Quang Nhơn x  079098005245 20/06/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
20 ĐẠT

60 95 Lê Thanh Thảo  x 023649773 05/02/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 ĐẠT

61 96 Nguyễn Thị Mai Quỳnh  x 025640596 07/07/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 ĐẠT

62 99 Tiết Ngọc Ẩn x 077096000159 31/05/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
20 ĐẠT

63 102 Đỗ Hoàng Thảo Nguyên x 025587193 24/12/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 ĐẠT

64 104 Bùi Văn Quảng x 021770934 26/04/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 ĐẠT

65 105 Ngô Thị Loan x 036135001392 05/08/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
20 ĐẠT

66 106 Nguyễn Thị Dự x 264187792 07/02/2017
Công an tỉnh Ninh 

Thuận
20 ĐẠT

67 107 Trần Thị Quyên x 036168000683 07/03/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
20 ĐẠT

68 108 Nguyễn Văn Nhiên x 334132490 25/01/2010 Công an tỉnh Trà Vinh 20 ĐẠT

NHÀ HÀNG 

VĂN QUẢNG



69 109 Nguyễn Thị Hồng Thắm x 334807046 25/01/2010 Công an tỉnh Trà Vinh 20 ĐẠT

70 110 Đường Hồng Nhiên x 334807047 25/01/2010 Công an tỉnh Trà Vinh 20 ĐẠT

71 111 Nguyễn Văn Toàn x 334132491 19/06/2017 Công an tỉnh Trà Vinh 20 ĐẠT

72 112 Đỗ Trung Tá x 026078000894 26/01/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
20 ĐẠT

73 113 Huỳnh Hoàng Thịnh x 331583344 25/11/2014
Công an tỉnh Vĩnh 

Long
20 ĐẠT

74 114 Đinh Thị Ngọc Bích x 060167000014 20/06/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
20 ĐẠT

75 115 Trương Thị Kim Tuyền x 351542244 25/05/2016
Công an tỉnh Tiền 

Giang
20 ĐẠT

76 116 Trần Thị Cúc x 022799296 17/06/2008
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 ĐẠT

77 117 Ngô Thị Bích Liên x 022219996 25/10/2007
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 ĐẠT

78 118 Đặng Thị Bích Vân x 024312412 04/02/2008
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20 ĐẠT

NHÀ HÀNG 

VĂN QUẢNG



79 121 Nguyễn Thị Hương x 024188000574 05/07/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
Tỉnh Thanh Hóa 30 ĐẠT

80 122 Nguyễn Ngọc Hà x 241572687 23/07/2012 Công an tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk 30 ĐẠT

81 124 Nguyễn Thị Thanh Hồng x 089177000159 22/05/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
26 ĐẠT

82 125 Võ Thị Mỹ Huyền x 205225247 26/04/2018
Công an tỉnh Quảng 

Nam
30 ĐẠT

83 126 Nguyễn Thị Minh Tuyết x 079158002108 08/11/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
30 ĐẠT

84 127 Phạm Công Hoài x 022208468 08/06/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

85 128 Nguyễn Văn Phước x 021341153 08/12/2007
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

86 130 Huỳnh Văn Giàu x 022336750 26/11/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

87 131 La Thế Nhân x 079061002046 27/09/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
30 ĐẠT

88 132 Nguyễn Văn Hiếu x 022741667 25/10/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

CTY LÂM 

NGUYỄN

CTY CÔNG 

TOÀN

CƠ SỞ SX HAI 

PHƯỚC

CTY ÂU LẠC



89 133 Trần Huế Trang x 023557397 24/02/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

90 134 Lê Thị Thuý Hằng x 271480890 03/03/2006 Công an tỉnh Đồng Nai 30 ĐẠT

91 136 Nguyễn Thị Thảo x 121883103 06/05/2006
Công an tỉnh Bắc 

Giang
28 ĐẠT

92 137 Trần Tố Uyên x 281250402 17/02/2016
Công an tỉnh Bình 

Dương
7

KO 

ĐẠT

93 140 Nguyễn Minh Tân x 079085002445 25/04/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

CTY DƯỢC 

PHẨM NĂNG 

ĐỘNG

30 ĐẠT

94 141 Đào Thị Huyền x 241239295 20/10/2007 Công an tỉnh Đắk Lắk 30 ĐẠT

95 142 Nguyễn Thị Mỹ Dung x 079199000740 28/03/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
30 ĐẠT

96 143 Dương Ngọc Sương x 070168000020 24/10/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
30 ĐẠT

97 144 Huỳnh Thị Phượng x 023560937 25/04/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

98 145 Vương Minh Tâm x 022987474 16/11/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

CTY THẾ GIỚI 

NGUYÊN LIỆU 

THỰC PHẨM

CTY ÂU LẠC



99 146 Nguyễn Thị Ngọc Hân x 023524649 13/11/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

100 147 Nguyễn Văn Hiếu x 025615636 27/02/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

101 148 Trần Thiên Nhựt x 331846352 22/08/2014
Công an tỉnh Vĩnh 

Long
30 ĐẠT

CTY HIẾU HÂN 

THUẬN











    




